
UBND XÃ NAM LÝ 

    TRƯỜNG TH PHÚ PHÚC 

 

BẢNG PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Theo công văn số 327/SGDĐT – CTHSSV ngày 03 tháng 02 năm 2026) 
 

Ngày Thứ Ca trực Trực lãnh đạo  Trực thành viên  Ghi 

chú 

13/02/2026  
(26/12 tết) 

Thứ 6 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Trương Thị Hồng Kiên 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0944760345 

- Đ/c Trần Minh Hiếu; SĐT: 0985915992 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Trần Thị Lan; ĐT: 0973903267 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

14/02/2026 
(27/12 tết) 

Thứ 7 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0886020728 

 

 

- Đ/c Trần Nguyễn Văn Thành; SĐT: 0974345140 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Trần Thanh Hải; ĐT: 0979924805 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

15/02/2026 
(28/12 tết) 

Chủ 

nhật 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 

Đ/c Trần Thị Thu Hà 

Hiệu Trưởng 

SĐT: 0815212381 

 

 

- Đ/c Trần Thị Loan; SĐT: 0362630265 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Nguyễn Thị Dung; ĐT: 0912933586 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

16/02/2026 
(29/12 tết) 

Thứ 2 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Trương Thị Hồng Kiên 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0944760345 

- Đ/c Trần Tiến Thắng; SĐT: 0969795007 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Nguyễn Thị Lợi; ĐT: 0374636134 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

17/02/2026 
(01/01 tết) 

Thứ 3 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Trần Thị Thu Hà 

Hiệu Trưởng 

SĐT: 0815212381 

- Đ/c Đặng Thị Thanh Hào; SĐT: 0977640772 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Trần Thị Minh Thu; ĐT: 0917167819 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

18/02/2026 
(02/01 tết) 

Thứ 4 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0886020728 

- Đ/c Trần Phương Hồng; SĐT: 0916833458 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Trần Thị Thơm; ĐT: 0967210462 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 



19/02/2026 
(03/01 tết) 

Thứ 5 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Trần Thị Thu Hà 

Hiệu Trưởng 

SĐT: 0815212381 

- Đ/c Trần Thị Thúy Ngân; SĐT: 0348541974 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Trần Thị Thương; ĐT: 0962694362 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

20/02/2026 
(04/01 tết) 

Thứ 6 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Trương Thị Hồng Kiên 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0944760345 

- Đ/c Nguyễn Thị Hằng; SĐT: 0977106723 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Nguyễn Thị Tuyến; ĐT: 0974323081 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

21/02/2026 
(05/01 tết) 

Thứ 7 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0886020728 

- Đ/c Trần Tiến Thắng; SĐT: 0969795007 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Trần Thị Kim Dung; ĐT: 0333743965 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

22/02/2026 
(06/01 tết) 

Chủ 

nhật 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Trần Thị Thu Hà 

Hiệu Trưởng 

SĐT: 0815212381 

- Đ/c Nguyễn Thị Dung; SĐT: 0912933586 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Vũ Thị Tố Như; ĐT: 0359256055 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

23/02/2026 
(07/01 tết) 

Thứ 2 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30 
Đ/c Trương Thị Hồng Kiên 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0944760345 

- Đ/c Trần Thị Thu Hằng; SĐT: 0986561933 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Nguyễn Thị Xim; ĐT: 0974965057 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

24/02/2026 
(08/01 tết) 

Thứ 3 

Buổi sáng từ 7h 00 

đến 11h30 
Đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt 

Phó hiệu trưởng 

SĐT: 0886020728 

- Đ/c Đinh Diệu Phương; SĐT: 0986284990 

- Đ/c Trần Văn Trọng, Bảo vệ SĐT: 0375561634 
 

Buổi chiều từ 13h30 

đến 17h 

- Đ/c Phạm Thị Lý; ĐT: 0983013031 

- Đ/c Nguyễn Duy Phú, Bảo vệ SĐT: 0354642601 
 

                              

                                                                                                                                         Nam Lý, ngày 04 tháng 02 năm 2026 

                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                                            (Đã ký) 

 

                                                                                                                                                   Trần Thị Thu Hà 



  


